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1 PHẠM NGUYỄN TUẤN ANH 30/10/2009 Nam G 6/2

2 TRẦN GIA BẢO 31/05/2009 Nam K 6/2

3 TRẦN NGỌC KIM CƯƠNG 18/04/2009 Nữ G 6/2

4 PHẠM ĐÌNH ĐÌNH 05/06/2009 Nữ G 6/2

5 PHẠM QUỲNH TRÀ GIANG 20/10/2009 Nữ G 6/2

6 TẠ HOÀNG GIA HÂN 18/01/2009 Nữ G 6/2

7 LÊ QUỐC HUY 20/09/2009 Nam TB 6/2

8 TRỊNH QUỐC HUY 24/07/2009 Nam TB 6/2

9 HUỲNH DUY KHÁNH 17/09/2009 Nam G 6/2

10 TĂNG VŨ ĐĂNG KHOA 10/11/2009 Nam G 6/2

11 TRẦN NGUYỄN DUY KHƯƠNG 09/03/2009 Nam K 6/2

12 TRẦN TUẤN KIỆT 10/01/2009 Nam TB 6/2

13 TRẦN THIÊN KIM 16/06/2009 Nữ G 6/2

14 LÊ THÙY LINH 27/06/2009 Nữ G 6/2

15 HỒ LÊ PHƯƠNG MINH 17/06/2009 Nữ K 6/2

16 HÀ NHẬT NAM 05/01/2009 Nam G 6/2

17 LÊ GIA NGHI 17/05/2009 Nữ TB 6/2

18 HỒ THỊ HỒNG NHƯ 18/06/2009 Nữ G 6/2

19 NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG 10/05/2009 Nữ TB 6/2

20 NGUYỄN HỮU PHÁT 21/02/2009 Nam TB 6/2

21 NGUYỄN THÀNH PHÚ 20/08/2009 Nam K 6/2

22 HỒ HOÀNG MINH QUÂN 16/08/2009 Nam G 6/2

23 HUỲNH THỊ NGỌC SƯƠNG 25/04/2009 Nữ G 6/2

24 LÊ CHÍ TÂM 18/11/2009 Nam G 6/2

25 TẠ THIỀU MINH THÁI 03/04/2009 Nam G 6/2

26 LÂM ANH THƯ 09/05/2009 Nữ G 6/2

27 PHAN NGUYỄN ANH THƯ 14/07/2009 Nữ G 6/2

28 HUỲNH NGỌC KIM TIÊN 07/07/2009 Nữ G 6/2

29 ĐÀO NHẬT TIẾN 20/05/2009 Nam TB 6/2

30 NGUYỄN BẢO TRÂN 06/07/2009 Nữ G 6/2

31 LÊ ANH TUẤN 06/04/2009 Nam K 6/2

32 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG UYÊN 25/10/2009 Nữ K 6/2

33 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG VY 12/12/2009 Nữ G 6/2

34 TRẦN TRANG TRỌNG VỸ 26/11/2009 Nam K 6/2

35 NGUYỄN HOÀNG NHƯ Ý 07/11/2009 Nữ G 6/2

36 HỒNG TIỂU YẾN 12/05/2009 Nữ G 6/2
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